A/SAN PHAM DICH VU SU NGHIEP CONG SU DUNG NGAN SACH NHA NUGC THUC HIEN THEO PHUONG THUC PAT HANG
LINH VU'C PIA CHAT KHOANG SAN

(Kém theo Quyét dinh s6: 1655/0D-BTNMT ngdy 19 thang 6 ndm 2024 ciia B truéng Bé Tai nguyén va Moi truong)

PON GIA CONG TAC PHAN TICH XRF BANG THIET BI CAM TAY HOAC DI PONG PE XAC PINH HAM LUQNG CAC NGUYEN TO HOA HQC TRONG MAU PAT
Mikc lwong co so: 1800000 dong/thang So ngay lam viéc: 26 ngay Ap dung véi don vi s nghiép cong ldp twe dim bio chi thuong xuyén Don vi tinh: Dong
. . A
Chi phi truec tiep Phu cAp
Chi phi nhan cong (*) Dg’n gid sin k'hu vue
Lo pham (khéng (4p dung
. o n . . A 2 » Chi phi chung b 3m Khi ho kh
T Tén sin phim DVT Khé khiin N N Vit liéu Céng cu, dung cu Ning lugng Nhién li¢u Tong CP truec tiep a0 gom Khau cho ‘ UA
Lao dong La’o dong hao TSCD) vuc c6 hé
k§ thudt | phd thong 56 0,1)
(€] ] (©)] 4) ©®) (6) @) @®) (9)=8+9
y  |Phantich tai van phong thye dia | . KKC 27.713 2.454 69 375 30.610 8.559 39.169 630
hodc tai phong thi nghiém
2 Phan tich nhanh tai thuc dia mau MDDL-T 76.450 397 178 954 77.979 21.804 99.783 1.677
Phan tich nhanh tai thuc dia mau MDDL-TB 87.877 456 205 1.097 89.635 25.062 114.697 1.927
Phan tich nhanh tai thuc dia miu MDDL-K 99.429 515 232 1.240 101.416 28.357 129.773 2.181
Phan tich nhanh tai thuc dia méiu MDDL-RK 110.793 574 259 1.383 113.009 31.598 144.607 2.430

Ghi chii (*): Chi phi nhén cong chia bao gom phu cép khu viee./.




		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-06-19T20:24:25+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Thêm<ttthem@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-06-21T13:47:57+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




